
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

1 Fanya
Fanya anti-pigment 

sunsreen tone up
210/22/CBMP-AG 02/08/2022

Công ty TNHH Dược- Mỹ 

phẩm TTH

Số 265/7 Nơ Trang Long, phường 11, quận 

Bình Thạnh, Tp. HCM

5 F'OR Beauty Intimate care 05/23/CBMP-AG 01/02/2023
Công ty TNHH TM Body 

Gold

B99 đường Quang Trung, tổ 12, khu phố 3A, 

phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp. 

HCM

6 C.Medic+ Cooling sun block 06/23/CBMP-AG 07/02/2023
Công ty TNHH TM & DV 

Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân 

Bình, Tp. HCM

7 Mediva Combo rehab for hair 07/23/CBMP-AG 07/02/2023
Công ty Cổ phần và thương 

mại Mediva Việt Nam

Số 5, ngõ 161 đường Đan Khê, xã Di Trạch, 

huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Việt Nam

8 Ilakia
Essential pure 

cleansing
08/23/CBMP-AG 08/02/2023

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

9 Ilakia
Helikes acne 

whitening ampoule
09/23/CBMP-AG 08/02/2023

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

10 L2

L2 Spotless 

Brightening Booster 

serum

10/23/CBMP-AG 20/02/2023
Công ty TNHH thương mại 

mỹ phẩm Liên Nguyễn

số 1045B đường Lâm Quang Ky, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

11 L2
L2 UV Perfect Instant 

white
11/23/CBMP-AG 20/02/2023

Công ty TNHH thương mại 

mỹ phẩm Liên Nguyễn

số 1045B đường Lâm Quang Ky, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

12 L2
L2  White therapy 

spot corrector
12/23/CBMP-AG 20/02/2023

Công ty TNHH thương mại 

mỹ phẩm Liên Nguyễn

số 1045B đường Lâm Quang Ky, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

13 The Recovery Acne control cleanser 13/23/CBMP-AG 20/02/2023
Công ty CPKD TMDV đầu 

tư An Nhiên

Căn A2-00.03, tầng trệt, tháp A2, chung cư 

phức hợp M1 (Sarimi)-số 74 đường Nguyễn 

Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 20/03/2023)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

14 The Recovery Tone up sunscreen 14/23/CBMP-AG 20/02/2023
Công ty CPKD TMDV đầu 

tư An Nhiên

Căn A2-00.03, tầng trệt, tháp A2, chung cư 

phức hợp M1 (Sarimi)-số 74 đường Nguyễn 

Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

15 The Recovery Stretch care 15/23/CBMP-AG 20/02/2023
Công ty CPKD TMDV đầu 

tư An Nhiên

Căn A2-00.03, tầng trệt, tháp A2, chung cư 

phức hợp M1 (Sarimi)-số 74 đường Nguyễn 

Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

16
Le secret de 

Léna

Léna intimate 

feminine wash
16/23/CBMP-AG 27/02/2023

Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại sản xuất VBC

Số nhà B16 đường Nam Thông 2B, khu đô 

thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 

Tp. Hồ Chí Minh

17
Le secret de 

Léna

Léna Ultra white body 

lotion
17/23/CBMP-AG 27/02/2023

Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại sản xuất VBC

Số nhà B16 đường Nam Thông 2B, khu đô 

thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 

Tp. Hồ Chí Minh

18 LA Belle Aimée LA Première serum 18/23/CBMP-AG 28/02/2023

Công ty TNHH TM liên 

doanh nhập khẩu dược mỹ 

phẩm L'Amour

Số 937 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

19 LA Belle Aimée
LA Permiè UV 

protective crème
19/23/CBMP-AG 28/02/2023

Công ty TNHH TM liên 

doanh nhập khẩu dược mỹ 

phẩm L'Amour

Số 937 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

20 LA Belle Aimée LA Permiè crème 20/23/CBMP-AG 28/02/2023

Công ty TNHH TM liên 

doanh nhập khẩu dược mỹ 

phẩm L'Amour

Số 937 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

21 The Recovery
Acne control scrub 

mask
21/23/CBMP-AG 07/03/2023

Công ty CPKD TMDV đầu 

tư An Nhiên

Căn A2-00.03, tầng trệt, tháp A2, chung cư 

phức hợp M1 (Sarimi)-số 74 đường Nguyễn 

Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

22 H.Derma

H.Derma Broad 

spectrum sunscreen 

skin

22/23/CBMP-AG 07/03/2023
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm H-Derma

Số 53/3 Thiên hộ Dương, phường 1, quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

23 Pharmacity Tinh dầu tràm 23/23/CBMP-AG 07/03/2023 Công ty CPDP Pharmacity
Số 248 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, Tp. HCM

24 Pharmacity Tinh dầu khuynh diệp 24/23/CBMP-AG 07/03/2023 Công ty CPDP Pharmacity
Số 248 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, Tp. HCM

25 Dr Helena
Premium makeup 

remover
25/23/CBMP-AG 09/03/2023

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Dr Helena

Liền kề 32 TT02, KĐT HD Mon, ngõ 2 Hàm 

Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Từ Liêm, Tp. 

Hà Nội

26 Dr Helena
Melasma skin refiner 

cream 2in1
26/23/CBMP-AG 09/03/2023

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Dr Helena

Liền kề 32 TT02, KĐT HD Mon, ngõ 2 Hàm 

Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Từ Liêm, Tp. 

Hà Nội

27 Dr Helena
Premium skin 

recovery 5in1
27/23/CBMP-AG 09/03/2023

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Dr Helena

Liền kề 32 TT02, KĐT HD Mon, ngõ 2 Hàm 

Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Từ Liêm, Tp. 

Hà Nội

28 Kabi
Vita broad spectrum 

sunscreen
28/23/CBMP-AG 09/03/2023

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Kabi

Số nhà 26, đường số 7, khu Tây đại học, 

phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

29 STT white
Sensitive skin sun 

cream
29/23/CBMP-AG 09/03/2023

Công ty TNHH TM STT 

Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân 

Bình , Tp. HCM

30 LA Belle Aimée
Crème revitalisante À 

douceur éclat
30/23/CBMP-AG 14/03/2023

Công ty TNHH TM liên 

doanh nhập khẩu dược mỹ 

phẩm L'Amour

Số 937 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

31 LA Belle Aimée
Sérum é claircissant 

avancé
31/23/CBMP-AG 14/03/2023

Công ty TNHH TM liên 

doanh nhập khẩu dược mỹ 

phẩm L'Amour

Số 937 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

32 LA Belle Aimée
Crème soin solaire 

illuminateur
32/23/CBMP-AG 14/03/2023

Công ty TNHH TM liên 

doanh nhập khẩu dược mỹ 

phẩm L'Amour

Số 937 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh


